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Nội dung sáng kiến kinh nghiệm


I. Thực trạng và nguyên nhân:


1. Thực trạng:

Hai tam giác bằng nhau là một nội dung khá mới mẽ đối với HS lớp 7. Đây cũng là kiến thức cơ sở để học sinh tiếp cận với các nội dung tiếp theo trong chương trình toán THCS. Tuy nhiên do nhiều lý do khác nhau mà việc dạy học nội dung này chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Bằng phương pháp điều tra phỏng vấn một số giáo viên trường THCS Tân Hòa thu được kết quả như sau: đa số quý thầy cô cho rằng do thời lượng dành cho nội dung có hạn và cũng do trình độ của HS ở các lớp không đều (7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 năm học 2018 - 2019 là một ví dụ) nên khó đi sâu vào các dạng bài tập nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán chủ đề hai tam giác bằng nhau cho học sinh. Chính vì vậy mà việc bồi dưỡng năng lực giải toán cho HS thông qua dạy học nội dung hai tam giác nói riêng và dạy học môn Toán nói chung là điều vô cùng cần thiết và có thể thực hiện được góp phần thực hiện thành công mục tiêu dạy học toán ở trường phổ thông.


2. Nguyên nhân:

Bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh là phát triển khả năng giải toán cho học sinh trên cơ sở hướng dẫn và giúp đỡ của giáo viên. Bồi dưỡng năng lực giải toán là thành phần của bồi dưỡng năng lực nói chung. Bồi dưỡng năng lực giải toán nhằm: củng cố và khắc sâu các kiến thức mà các em đã học; rèn luyện khả năng giải toán; rèn luyện khả năng vận dụng tri thức trong nội bộ môn học cũng như các bộ môn khác, trong thực tiễn cuộc sống; phát triển các năng lực trí tuệ như: phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá, ... và hình thành các phẩm chất trí tuệ ... Muốn làm được điều đó ta cần tập trung vào việc bồi dưỡng mười năng lực thành phần sau: Năng lực phát triển và tái hiện những định nghĩa, kí hiệu, các phép toán, các khái niệm; Năng lực tính nhanh và cẩn thận, sử dụng đúng các kí hiệu; Năng lực chuyển dịch các dữ kiện thành kí hiệu; Năng lực biểu diễn các dữ kiện thành kí hiệu; Năng lực theo dõi một hướng suy luận hay chứng minh; Năng lực xây dựng một chứng minh; Năng lực giải một bài toán đã toán học hoá; Năng lực giải một bài toán chưa toán học hoá; Năng lực khái quát hoá toán học; Năng lực phân tích bài toán và xác định các phép toán có thể áp dụng để giải(Trần Thúc Trình – Nhìn lại lịch sử cải cách nội dung và phương pháp dạy – học  toán ở trường phổ thông trên thế giới trong thế kỉ XX)

Để phát triển mười năng lực thành phần nói trên không có cách nào thích hợp hơn là đưa ra một hệ thống bài tập cho học sinh nhằm giúp cho học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo ứng dụng toán học vào thực tiễn. Qua đó năng lực giải toán của học sinh sẽ được phát triển và đồng thời phát triển năng lực toán học của học sinh.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc năng lực giải toán của HS nói chung còn hạn chế có thể liệt kê như: thời lượng chương trình có hạn, GV chưa hiểu hết năng lực HS của mình, HS chưa có nhiều cơ hội bồi dưỡng tiếp cận với các bài toán nâng cao, đôi lúc phương pháp chưa phù hợp với đối tượng khiến các em chán nãn, lười học, tiết toán trở thành một áp lực dành cho các em, bản thân HS bị mất căn bản tạo sức ì tư duy không chịu vận động giải toán, ...


II. Biện pháp/ Giải pháp đã thực hiện

           Yêu cầu các biện pháp: 

- Các biện pháp đưa ra phải đảm bảo mục tiêu dạy học. 

- Các biện pháp đưa ra phải có tính khả thi. 
- Các biện pháp đưa ra phải toàn diện cân đối tác động đến cả ba mặt tạo nên năng lực của từng học sinh trong đó có phát triển tri thức, kỹ năng và phẩm chất. 
- Các biện pháp đưa ra phải có tính hiệu quả. 

1. Biện pháp 1: Giúp cho học sinh nắm vững kiến thức về hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là một trong ba nội dung quan trọng cốt lõi khi tìm hiểu về tam giác ở Hình học lớp 7. Đây là nền tảng để học sinh xây dựng một số nội dung quan trọng ở các lớp cao hơn. Muốn giải được các bài toán liên quan đến nội dung chứng minh thì điều quan trọng đầu tiên là học sinh phải nắm vững được các kiến thức cơ bản về hai tam giác bằng nhau. Do vậy, để góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh chúng ta cần trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức về giới hạn một cách vững vàng thông qua quá trình dạy học nội dung trên GV giúp học sinh lĩnh hội những nội dung kiến thức cơ bản về hai tam giác bằng nhau bằng phương pháp dạy học thích hợp.

Để giúp học sinh đạt được điều đó thì giáo viên cần phải xác định mục tiêu giảng dạy cho mình và mục tiêu học tập cho học sinh khi thiết kế bài học. Cụ thể, khi xác định mục tiêu dạy học thì xác định nội dung nào trong bài học là trọng tâm giúp học sinh nắm vững, thể hiện mục tiêu dạy học dưới dạng hoạt động của học sinh, hình dung sau khi tìm hiểu nội dung bài đó, học sinh phải có những kiến thức, kỹ năng, thái độ ở mức độ như thế nào.

Với học sinh thì mục tiêu đặt ra là phải nắm vững kiến thức trước khi bước vào bài học và hiểu sâu sắc kiến thức sau khi kết thúc bài học. Yêu cầu học sinh thông hiểu, ghi nhớ, tái hiện các kiến thức theo sách giáo khoa, lặp lại đúng và thành thạo các kỹ năng đã được tập dượt trong tiết học. Chú ý năng lực nhận thức, rèn luyện các kỹ năng và phẩm chất tư duy phù hợp với nội dung bài học, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh

Sau khi thiết kế bài giảng thì giáo viên nên chọn phương pháp giảng phù hợp với đối tượng học sinh của mình sao cho giúp học sinh dễ dàng nhất củng cố kiến thức cũng như tiếp thu kiến thức mới, tạo niềm tin, hứng thu học tập cho học sinh. Tạo điều kiện cho các em học tập trong hoạt động và bằng hoạt động.

2. Biện pháp 2: Tập cho học sinh có khả năng cụ thể hóa, tương tự hóa, tổng quát hóa khi giải toán hai tam giác bằng nhau

Cụ thể hóa, tương tự hóa, tổng quát hóa là những hoạt động trí tuệ thường xuyên xảy ra khi học sinh thực hiện giải toán. Nhưng trên thực tế có một bộ phận HS không thể hoạt động tự giải các bài toán mặc dù hiểu những yêu cầu bài toán, đó là do khả năng cụ thể hóa và tương tự hóa các em còn kém mà nguyên nhân là do ít làm bài tập có liên quan. 

Để khắc phục điều đó, thông qua những giờ luyện tập GV thiết kế hệ thống bài tập theo chủ ý phân bậc để tạo tính huống giúp HS tự giác thực hiện hoạt động giải toán. 

Ví dụ : Trong quá trình lên lớp chúng ta có thể cho HS giải các bài tập sau theo thứ tự: 

Bài tập 1. Trên hình vẽ cho biết AB = DB, AC = DC. Chứng minh rằng 
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Bài tập 2. Cho tam giác ABC có AB = AC. Chứng minh rằng 
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Bài tập 3. Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AD = AE. Chứng minh rằng DE // BC 

Các bài tập trên đều hướng vào việc thông qua chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp thứ nhất trước khi đi đến kết luận của bài toán. 

3. Biện pháp 3: Giúp cho học sinh có khả năng tự giải các dạng bài tập hai tam giác bằng nhau thường gặp trong chương trình hình học 7

Có thể nói cốt lõi của vấn đề dạy phương pháp chung để giải toán là làm thế nào để học sinh hiểu được và vận dụng được phương pháp chung để giải toán vào việc giải những bài toán cụ thể mà bản thân học sinh gặp trong chương trình. Điều này có nghĩa là giúp cho học sinh có khả năng tự mình giải các bài toán.Vì vậy, để góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán hai tam giác bằng nhau cho học sinh chúng ta cần có một hệ thống bài tập theo cấp độ phân bậc họat động phù hợp với trình độ học sinh.

Giáo viên xây dựng hệ thống bài tập theo hướng phân bậc hoạt động từ thấp lên cao có phương pháp giải cụ thể cho từng dạng bài tập trong hệ thống đó để giúp cho học sinh có khả năng tự giải các dạng bài tập đó

Ví dụ giúp cho học sinh có khả năng tự giải các dạng bài tập giới hạn quen thuộc trong chương trình Hình học 7

Dạng 1. Sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để tính số đo các góc, độ dài các cạnh thông qua hai tam giác bằng nhau cho trước.

Bài tập 1. Cho 
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Bài tập 2. Cho 
[image: image6.wmf]ABCMNP
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, biết AC = 6cm,  AB + BC = 8cm, MN - NP = 2cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác MNP. 

Bài tập 3. Cho 
[image: image7.wmf]ABCMNP

D=D

, biết AB = 4cm, AC = 6cm, BC  = 7cm. Tính chu vi tam giác MNP.

Dạng 2. Tìm các cặp tam giác bằng nhau thông qua hình vẽ cho trước

Bài tập 1. Tìm các cặp tam giác bằng nhau trong hình vẽ
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Bài tập 2. Tìm các cặp tam giác bằng nhau trong hình vẽ 
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Bài tập 3. Tìm các cặp tam giác bằng nhau trong hình vẽ 
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Dạng 3. Chứng minh hai tam giác bằng nhau bằng cách sử dụng một trong ba dạng: c.c.c; c.g.c; g.c.g

Bài tập 1. Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng 
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Bài tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên cạnh Ox lấy hai điểm A, B, trên cạnh Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC, OB = OD. Chứng minh rằng 
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Bài tập 3. Cho tam giác ABC có 
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. Hai tia phân giác AD và CE của các góc 
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 cắt nhau ở I. Chứng minh rằng ID = IE

Dạng 4. Vận dụng việc chứng minh hai tam giác bằng nhau để chứng minh các cạnh, các góc bằng nhau, suy ra một vài tính chất đặc biệt (tính chất đường trung bình của tam giác, các cạnh của hình bình hành, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông)

Bài tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh rằng MN // BC và 
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Bài tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 
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Bài tập 3. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc 
[image: image20.wmf]·
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 cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = BA. Chứng minh rằng 
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4. Biện pháp 4: Cho học sinh giải các bài toán hai tam giác bằng nhau bằng nhiều cách 

Với vai trò đặc biệt quan trọng của mình, môn toán là môn học có nhiều cơ hội để phát triển các năng lực trí tuệ cho học sinh. Linh hoạt là một trong những phẩm chất trí tuệ đáng quý. Tính linh hoạt của tư duy thể hiện ở khả năng chuyển hướng của quá trình tư duy. Hình thành và phát triển tính linh hoạt cho học sinh là một trong những yêu cầu về phát triển năng lực trí tuệ cũng như góp phần bồi dưỡng năng lực giải toán chung cho học sinh.

Một bài toán có thể có một hoặc có nhiều cách giải. Đối với những bài toán có nhiều cách giải thì tùy vào cách nhìn nhận các đối tượng trong bài toán mà học sinh có thể đưa ra được nhiều cách giải khác nhau. Cho học sinh tìm tòi những lời giải khác nhau của một bài toán là cách khá tốt giúp học sinh phát triển tính linh hoạt, đồng thời yêu cầu học sinh so sánh các cách giải để tìm ra lời giải tối ưu nhất cũng là một cách có thể giúp học sinh tự đánh giá kết quả bài làm của mình. Giáo viên soạn hệ thống bài tập với dụng ý có nhiều cách giải và tiến hành cho học sinh thực hiện giải.

Ví dụ cho học sinh giải các bài toán có nhiều cách giải: 

Trên cạnh BC của tam giác ABC lấy các điểm D và E sao cho BD = CE. Qua D và E vẽ các đường thẳng song song với AB, cắt cạnh AC ở F và G. Chứng minh rằng DF + EG = AB

Ứng với mỗi hình vẽ sau cho ta một lời giải
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III. Hiệu quả và khả năng áp dụng


1. Hiệu quả:


Thông qua bài kiểm tra của học sinh (điểm kiểm tra môn Toán 7 - năm học 2018 - 2019, THCS Tân Hòa), ta rút ra một số kết luận sau

· Nhìn chung các em đều khá tích cực, cố gắng trong việc làm bài kiểm tra.

· Đa số các em đều đã nắm được những tri thức cơ bản về hai tam giác bằng nhau nhất định.

· Qua bài làm kiểm tra của học sinh ta nhận thấy rõ ràng các em đã nắm bắt được kĩ năng giải các bài toán chủ đề hai tam giác bằng nhau, số học sinh đạt điểm khá, giỏi tương đối nhiều chứng tỏ rằng năng lực giải toán của các em đã tiến bộ.

· Số các em đạt điểm giỏi chưa nhiều, qua đó cho thấy, mặc dù các em có khả năng tiếp thu nhưng khả năng vận dụng trong quá trình giải toán chưa thật sự linh hoạt và sáng tạo.

· Một số bài kiểm tra chưa đạt điểm trung bình cho thấy mức độ nhận thức của học sinh trong lớp không đều. Một số còn phân vân trong việc lựa chọn phương pháp giải, khả năng áp dụng chưa thật sự linh hoạt.

· Từ kết quả của những bài kiểm tra dưới trung bình cho thấy năng lực giải toán của các em còn hạn chế, chưa thực sự vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập, vì vậy chưa hoàn thành hết nội dung bài kiểm tra.

2. Khả năng áp dụng:

Sau thời gian áp dụng phương pháp trên tôi nhận thấy rất đa số các em có tiến bộ trong học tập môn toán, các em có phần tự tin hơn trong giải toán. Tuy không dùng nhiều thời gian nhưng hiệu quả mang lại là không nhỏ.

Đề tài này tuy đã hoàn thành nhưng không thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót, mong các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến, bổ sung để tôi có thêm giải pháp mới hay hơn, sát thực hơn với thực tiển địa phương và từng đối tượng học sinh, để góp phần đào tạo con người phát triển một cách toàn diện hơn.

PHẦN IV: XÁC NHẬN



 Xác nhận của tổ 


           Tân Hòa, ngày .... tháng.... năm .....
…….., ngày:….. tháng…. năm .....                                         Người viết SKKN

……………………………………       

……………………………………

……………………………………                                              Nguyễn Tấn Trung
Xác nhận của Nhà trường

…….., ngày:….. tháng…. năm .....
.............................................

……………………………..

……………………………..

……………………………..

Xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo

…….., ngày:….. tháng…. năm ......
.............................................

……………………………..

……………………………..

……………………………..
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